Phụ lục
01 CHUYẾN ĐO ĐẠC, KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG BẰNG TẦU NGHIÊN CỨU BIỂN

1. Lưới khảo sát:

- Ven bờ: 30’ x 30’ (kinh, vĩ độ)

- Ngoài khơi: 60’ x 60’ (kinh, vĩ độ)

2. Số trạm đo đạc, khảo sát:

- Trạm mặt rộng: 40 trạm

- Trạm liên tục 7 ngày đêm: 2 trạm

3. Thời gian đo đạc, khảo sát: 40 ngày 

4. Hạng mục đo đạc, khảo sát:

A. Trạm liên tục:

1. Khí tượng biển:

- Gió (hướng, tốc độ)

- Mây 

- Tầm nhìn xa 

- Khí áp 

- Nhiệt độ

- Độ ẩm không khí (tương đối, tuyệt đối)

- Bức xạ mặt trời 

- Lượng mưa

- Hiện tượng thời tiết 

2. Thủy văn biển:

- Sóng (hướng, độ cao)

- Dòng chảy (hướng, tốc độ) tại các tầng: mặt, giữa, đáy

- Thủy triều

- Độ trong suốt nước biển 

- Nhiệt độ, độ mặn tại các tầng chuẩn: 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 m, …

3. Môi trường biển:

- Độ đục

- Độ pH

- DO

- Dầu tổng số (tầng mặt).

- Kim loại nặng: Cu, Pb, Cd, Zn, Mn, Fe, Ni, As, Hg (tại tầng mặt và tầng đáy)

- Muối dinh dưỡng: PO43-, NO2-, NO3-, NH4+, SiO32- (tại tầng mặt và tầng đáy)

Các yếu tố trên được đo 3 giờ 1 lần.

B. Trạm mặt rộng:

1. Khí tượng biển:

- Gió (hướng, tốc độ)

- Mây

- Tầm nhìn xa 

- Khí áp 

- Nhiệt độ

- Độ ẩm không khí (tương đối, tuyệt đối)

- Bức xạ mặt trời 

- Lượng mưa 

- Hiện tượng thời tiết

2. Thủy văn biển:

- Sóng (hướng, độ cao)

- Độ trong suốt nước biển

- Nhiệt độ, độ mặn tại các tầng chuẩn: 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 m, …

3. Môi trường biển:

- Độ đục

- Độ pH

- DO

- Dầu tổng số (tầng mặt)

- Kim loại nặng: Cu, Pb, Cd, Zn, Mn, Fe, Ni, As, Hg (tại tầng mặt và tầng đáy)

- Muối dinh dưỡng: PO43-, NO2-, NO3-, NH4+, SiO32- (tại tầng mặt và tầng đáy)

MỤC LỤC

Phần I: QUY ĐỊNH CHUNG

Phần II: ĐỊNH MỨC KT - KT

1. VẬN HÀNH TẦU NCB PHỤC VỤ KHẢO SÁT KTTV&MT BIỂN

1.1. Định mức lao động theo định biên

1.1.1. Nội dung nhiệm vụ 

1.1.2. Định biên lao động 

1.2. Định mức thiết bị và vật tư

1.2.1. Định mức thiết bị 

1.2.2. Định mức dụng cụ

1.2.3. Định mức vật tư 

1.3. Định mức công bảo dưỡng

2. ĐỊNH MỨC KT – KT PHỤC VỤ ĐO ĐẠC, KHẢO SÁT KTTV&MT BIỂN BẰNG TẦU NCB

2.1. Định mức lao động theo định biên

2.1.1. Nội dung nhiệm vụ 

2.1.2. Định biên lao động 

2.2. Định mức thiết bị và vật tư cho 01 chuyến khảo sát 

2.2.1. Định mức thiết bị 

2.2.2. Định mức dụng cụ

2.2.3. Định mức vật tư 

PHỤ LỤC

